
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ LONG MÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN
Dự án: Đo đạc bổ sung, chỉnh lý bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính,

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại thôn Cà Xen, xã Long Môn, huyện Minh Long
Địa điểm: Thôn Cà Xen, xã Long Môn, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi

(Kèm theo Tờ trình số:          /TTr-UBND ngày        tháng        năm 2025 của UBND xã Long Môn)

TT Tên chủ sử dụng,
Năm sinh Nơi thường trú

Địa chỉ
thửa
đất

Tờ bản
đồ Số thửa Diện tích,

Loại đất

Thời điểm sử dụng đất, nguồn gốc sử
dụng đất theo Quyết định 39/QĐ-
UBND ngày 12/05/2025 của UBND

huyện Minh Long

Thời điểm sử dụng đất, nguồn gốc sử
dụng đất điều chỉnh

Hiện trạng
sử dụng đất,

tài sản
gắn liền với

đất

Thời
điểm
tạo lập
tài sản
gắn liền
với đất

Tình
trạng
tranh
chấp

Sự phù
hợp với
quy hoạch

Thời điểm
sử dụng đất Nguồn gốc sử dụng đất Thời điểm

sử dụng đất Nguồn gốc sử dụng đất

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1

ĐINH THỊ SEO
ĐINH TÀI

1997
1995

Thôn Cà Xen, xã Long Môn,
huyện Minh Long

Xóm
Bãi Vẹt 45 13 242,5 LUK 1980

Cha mẹ khai hoang năm
1980 đến năm 2016 để

lại cho con
1980

Ông bà khai hoang năm
1980 đến năm 2016 để lại

cho cháu
Không Phù hợp

ĐINH THỊ SEO
ĐINH TÀI

1997
1995

Thôn Cà Xen, xã Long Môn,
huyện Minh Long

Xóm
Bãi Vẹt 45 20 207,7 LUK 1980

Cha mẹ khai hoang năm
1980 đến năm 2016 để

lại cho con
1980

Ông bà khai hoang năm
1980 đến năm 2016 để lại

cho cháu
Không Phù hợp

ĐINH THỊ SEO
ĐINH TÀI

1997
1995

Thôn Cà Xen, xã Long Môn,
huyện Minh Long

Xóm
Bãi Vẹt 45 22 644,7 LUK 1980

Cha mẹ khai hoang năm
1980 đến năm 2016 để

lại cho con
1980

Ông bà khai hoang năm
1980 đến năm 2016 để lại

cho cháu
Không Phù hợp

ĐINH THỊ SEO
ĐINH TÀI

1997
1995

Thôn Cà Xen, xã Long Môn,
huyện Minh Long

Xóm
Bãi Vẹt 45 153 133 CLN 1980

Cha mẹ khai hoang năm
1980 đến năm 2016 để

lại cho con
1980

Ông bà khai hoang năm
1980 đến năm 2016 để lại

cho cháu
Không Phù hợp

2

ĐINH THỊ SƠN
ĐINH VĂN HAO

1997
1995

Thôn Cà Xen, xã Long Môn,
huyện Minh Long

Xóm
Bãi Vẹt 45 18 498,5 LUK 1980

Cha mẹ khai hoang năm
1980 đến năm 2016 để

lại cho con
1980

Ông bà khai hoang năm
1980 đến năm 2016 để lại

cho cháu
Không Phù hợp

ĐINH THỊ SƠN
ĐINH VĂN HAO

1997
1995

Thôn Cà Xen, xã Long Môn,
huyện Minh Long

Xóm
Bãi Vẹt 45 19 382,9 LUK 1980

Cha mẹ khai hoang năm
1980 đến năm 2016 để

lại cho con
1980

Ông bà khai hoang năm
1980 đến năm 2016 để lại

cho cháu
Không Phù hợp

ĐINH THỊ SƠN
ĐINH VĂN HAO

1997
1995

Thôn Cà Xen, xã Long Môn,
huyện Minh Long

Xóm
Bãi Vẹt 45 23 196,6 LUK 1980

Cha mẹ khai hoang năm
1980 đến năm 2016 để

lại cho con
1980

Ông bà khai hoang năm
1980 đến năm 2016 để lại

cho cháu
Không Phù hợp

ĐINH THỊ SƠN
ĐINH VĂN HAO

1997
1995

Thôn Cà Xen, xã Long Môn,
huyện Minh Long

Xóm
Bãi Vẹt 45 124 265,7 ONT 1997

Cha mẹ khai hoang làm
nhà ở năm 1997 đến năm

2016 để lại cho con
1997

Ông bà khai hoang làm
nhà ở năm 1997 đến năm

2016 để lại cho cháu

Có nhà ở trên
đất 1997 Không Phù hợp

3 ĐINH THỊ THÀNH
ĐINH VĂN SAU

2000
2000

Thôn Cà Xen, xã Long Môn,
huyện Minh Long

Xóm
Bãi Vẹt 45 30 818,1 LUK 1990

Cha mẹ khai hoang năm
1990 đến năm 2021 để

lại cho con
1997

Cha mẹ khai hoang năm
1997 đến năm 2021 để lại

cho con
Không Phù hợp

4

ĐINH THỊ SẤT
ĐINH VĂN DON

2000
1998

Thôn Cà Xen, xã Long Môn,
huyện Minh Long

Xóm
Cà Xen 46 284 121,8 LUK 1980

Cha mẹ khai hoang năm
1980 đến năm 2017 để

lại cho con
1980

Ông bà khai hoang năm
1980 đến năm 2017 để lại

cho cháu
Không Phù hợp

ĐINH THỊ SẤT
ĐINH VĂN DON

2000
1998

Thôn Cà Xen, xã Long Môn,
huyện Minh Long

Xóm
Cà Xen 46 235 556,4 ONT+

CLN 1980
Cha mẹ khai hoang làm

nhà ở năm 1980 đến năm
2017 để lại cho con

1980
Ông bà khai hoang làm

nhà ở năm 1980 đến năm
2017 để lại cho cháu

Có nhà ở trên
đất 1980 Không Phù hợp
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5

ĐINH VĂN HÚT
ĐINH THỊ HÂN

1995
2000

Thôn Cà Xen, xã Long Môn,
huyện Minh Long

Xóm
Làng
Mum

47 14 288,7 LUK 1990
Cha mẹ khai hoang năm
1990 đến năm 2019 để

lại cho con
1970

Ông bà khai hoang năm
1970 đến năm 2019 để lại

cho cháu
Không Phù hợp

ĐINH VĂN HÚT
ĐINH THỊ HÂN

1995
2000

Thôn Cà Xen, xã Long Môn,
huyện Minh Long

Xóm
Làng
Mum

47 17 237,7 LUK 1990
Cha mẹ khai hoang năm
1990 đến năm 2019 để

lại cho con
1970

Ông bà khai hoang năm
1970 đến năm 2019 để lại

cho cháu
Không Phù hợp

ĐINH VĂN HÚT
ĐINH THỊ HÂN

1995
2000

Thôn Cà Xen, xã Long Môn,
huyện Minh Long

Xóm
Làng
Mum

47 21 133,6 LUK 1990
Cha mẹ khai hoang năm
1990 đến năm 2019 để

lại cho con
1970

Ông bà khai hoang năm
1970 đến năm 2019 để lại

cho cháu
Không Phù hợp

ĐINH VĂN HÚT
ĐINH THỊ HÂN

1995
2000

Thôn Cà Xen, xã Long Môn,
huyện Minh Long

Xóm
Làng
Mum

47 22 167,3 LUK 1990
Cha mẹ khai hoang năm
1990 đến năm 2019 để

lại cho con
1970

Ông bà khai hoang năm
1970 đến năm 2019 để lại

cho cháu
Không Phù hợp

ĐINH VĂN HÚT
ĐINH THỊ HÂN

1995
2000

Thôn Cà Xen, xã Long Môn,
huyện Minh Long

Xóm
Làng
Mum

47 50 123,7 LUK 1990
Cha mẹ khai hoang năm
1990 đến năm 2019 để

lại cho con
1970

Ông bà khai hoang năm
1970 đến năm 2019 để lại

cho cháu
Không Phù hợp

6

ĐINH VĂN THỊNH
ĐINH THỊ LỆ

1997
1999

Thôn An Phương, xã Thanh
An, huyện Minh Long

Thôn Cà Xen, xã Long Môn,
huyện Minh Long

Xóm
Làng
Mum

47 13 153,8 LUK 1990
Cha mẹ khai hoang năm
1990 đến năm 2020 để

lại cho con
1997

Cha mẹ khai hoang năm
1997 đến năm 2020 để lại

cho con
Không Phù hợp

ĐINH VĂN THỊNH
ĐINH THỊ LỆ

1997
1999

Thôn An Phương, xã Thanh
An, huyện Minh Long

Thôn Cà Xen, xã Long Môn,
huyện Minh Long

Xóm
Làng
Mum

47 24 426,4 LUK 1990
Cha mẹ khai hoang năm
1990 đến năm 2020 để

lại cho con
1997

Cha mẹ khai hoang năm
1997 đến năm 2020 để lại

cho con
Không Phù hợp

ĐINH VĂN THỊNH
ĐINH THỊ LỆ

1997
1999

Thôn An Phương, xã Thanh
An, huyện Minh Long

Thôn Cà Xen, xã Long Môn,
huyện Minh Long

Xóm
Làng
Mum

47 26 138,4 LUK 1990
Cha mẹ khai hoang năm
1990 đến năm 2020 để

lại cho con
1997

Cha mẹ khai hoang năm
1997 đến năm 2020 để lại

cho con
Không Phù hợp

ĐINH VĂN THỊNH
ĐINH THỊ LỆ

1997
1999

Thôn An Phương, xã Thanh
An, huyện Minh Long

Thôn Cà Xen, xã Long Môn,
huyện Minh Long

Xóm
Làng
Mum

47 48 133,0 LUK 1990
Cha mẹ khai hoang năm
1990 đến năm 2020 để

lại cho con
1997

Cha mẹ khai hoang năm
1997 đến năm 2020 để lại

cho con
Không Phù hợp

TT Tên chủ sử dụng,
Năm sinh Nơi thường trú

Địa chỉ
thửa
đất

Tờ bản
đồ Số thửa Diện tích,

Loại đất

Thời điểm sử dụng đất, nguồn gốc sử
dụng đất theo Quyết định 39/QĐ-
UBND ngày 12/05/2025 của UBND

huyện Minh Long

Thời điểm sử dụng đất, nguồn gốc sử
dụng đất điều chỉnh

Hiện trạng
sử dụng đất,

tài sản
gắn liền với

đất

Thời
điểm
tạo lập
tài sản
gắn liền
với đất

Tình
trạng
tranh
chấp

Sự phù
hợp với
quy hoạch

Thời điểm
sử dụng đất Nguồn gốc sử dụng đất Thời điểm

sử dụng đất Nguồn gốc sử dụng đất

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
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a b
133,0 CLN Total

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



4915,4 LUK Total

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



265,7 ONT Total

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



556,4 ONT+CLN Total

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



5870,5 Grand Total

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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